
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số: 651/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm  

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về Khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa 

phương năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024; 

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BGK ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Giám 

khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024  

báo cáo kết quả đánh giá chấm điểm sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024; Biên bản họp Hội đồng 

bình chọn và Ban Giám khảo ngày 12 tháng 4 năm 2024;  

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh - năm 2024 tại Tờ trình số 28/TTr-HĐBC ngày 12 tháng 4 năm 2024. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận 27 (hai mươi bảy) sản phẩm, 

bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024 (danh sách 

kèm theo). 
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Điều 2. Các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận, 

cấp giấy chứng nhận tại Điều 1 có quyền lợi và trách nhiệm theo quy định tại 

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014. 

Kinh phí thưởng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được 

công nhận, cấp giấy chứng nhận được trích từ nguồn kinh phí khuyến công địa 

phương năm 2024; mức tiền thưởng là: 2.000.000 đồng  (Bằng chữ: Hai triệu 

đồng)/01 sản phẩm, bộ sản phẩm. 

Điều 3. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp  

tỉnh - năm 2024; Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan có liên 

quan và đơn vị có sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận, cấp giấy chứng nhận 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP UBND tỉnh;              

-  Lưu: VT, Hương. 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nông Quang Nhất 
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DANH SÁCH 

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024  

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2024 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) 

STT Tên sản phẩm Đơn vị  Địa chỉ 

01 Miến dong Nhất Thiện Ba Bể 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Thiện 

Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

02 
Bộ sản phẩm Miến dong Tài 

Hoan 
Hợp tác xã Tài Hoan    

Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

03 Miến Hoàng Mười Hợp tác xã Hoàng Mười 
Thôn Pùng Chằm, xã Mỹ Phương, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

04 
Bộ sản phẩm Bún Phở khô 

Hồng Luân 
Hợp tác xã Hồng Luân                       

Thôn Nà Chắc, xã Tân Lập, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

05 
Bộ sản phẩm Bún Phở khô 

Quỳnh Niên 

Hợp tác xã Bún Phở 

Quỳnh Niên 

Tiểu khu 2, Thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

06 
 Bộ sản phẩm Mộc nhĩ khô -

Mộc nhĩ Minh Anh thái chỉ 
Hợp tác xã Minh Anh 

Tổ 6, phường Xuất Hóa, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

07 Trà Hoa hồng  Hợp tác xã Trà Hạnh Phúc 
Thôn Tổng Tàng, xã Cao Kỳ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

08 Trà Hoa vàng 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

công nghệ cao BK Foods 

Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

09 Trà Hoa vàng An Bình Hợp tác xã An Bình 
Thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

10 Trà Hoa vàng Bắc Kạn Công ty TNHH Hà Diệp 

Tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

11 Trà Cà gai leo - xạ đen 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Thanh niên Như Cố                

Thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện 

Chợ  Mới, tỉnh Bắc Kạn 

12 
Bộ sản phẩm Trà Shan tuyết 

Ngọc Thắng 

Công ty TNHH phát triển 

nông nghiệp và chế biến 

dược liệu Ngọc Thắng   

Thôn Choong, xã Phương Viên, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

13 Trà túi lọc Xạ đen Ba Bể 
Hợp tác xã Hoa Sơn Mỹ 

Phương 

Thôn Khuổi Lùng, xã Mỹ 

Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn 

14 Trà Shan tuyết Bản Mộc  
Hợp tác xã nông nghiệp 

Bản Mộc  

Thôn Bản Mộc, xã Yên Hân, 

huyện Chợ  Mới, tỉnh Bắc Kạn 

15 Trà Bí thơm Ba Bể Hợp tác xã Yến Dương                         
Thôn Nà Giảo, xã Yến Dương, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

16 Trà Bí thơm Ba Bể 
Hợp tác xã Nông lâm tổng 

hợp Địa Linh 

Thôn Tát Dài, xã Địa Linh, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
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17 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Vicumax Beauty Care 

Công ty cổ phần công 

nghệ dược liệu Bắc Hà 

 

Thôn Nam Đội Thân, xã Nông 

Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

18 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Bkacumin Đại Tràng 

19 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Bkacumin Xương Khớp 

20 
Thực phẩm bổ sung Thạch 

Collagen Jelly Care 

21 Tinh nghệ Bắc Kạn 
Công ty Cổ phần nông sản 

Bắc Kạn 

Tổ 9A, phường Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

22 Rượu men lá 
Hợp tác xã OCOP Quế 

Thanh 

Thôn Nà Hin, thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

23 Rượu quýt 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

xanh GREEN Tech 

Thôn Nà Lìu, xã Quang Thuận, 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

24 Rượu nếp vùng cao Hợp tác xã Phúc Ba                           
Thôn Nà Hai, xã Quảng Khê, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

25 
Nước uống tinh khiết 

Fiabjooc 

Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước Bắc Kạn  

Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

26 
Gối thổ cẩm dược liệu Thiên 

An 
Hợp tác xã Thiên An 

Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

27 Gạch lát Terrazzo 
Công ty Cổ phẩn xây dựng 

công trình Hồng Hà 

Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
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